
8

1 - - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

2 - - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

3 - - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * *

4 57 58 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * TĐCC TĐCC TĐCC TĐA TĐA TĐA TĐCT TĐCT TĐCT = = o/ o/ o/ SX SX SX SX SX ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

5 57 56 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * TĐCC TĐCC TĐCC TĐA TĐA TĐA TĐCT TĐCT TĐCT = = o/ o/ o/ SX SX SX SX SX ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

6 57 56 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * TĐA TĐA TĐA GPS ĐĐĐC ĐĐĐC ĐĐĐC ĐĐĐC ĐĐĐC = = o/ o/ o/ SX SX SX SX SX ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

7 57 58 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX SX SX = = o/ o/ o/ ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

8 57 60 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX SX SX = = o/ o/ o/ ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

9 57 60 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX SX SX = = o/ o/ o/ ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

10 57 60 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX SX SX = = ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

11 57 60 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX SX SX = = ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

12 57 74 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX SX SX = = ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

13 57 65 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX SX SX = = ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

14 57 64 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * SX SX SX SX SX SX = = ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

15 57 60 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * TBĐ TBĐ SX SX SX SX SX SX = = ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

16 57 72 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * PTTĐ PTTĐ o/ o/ o/ = = SX SX SX SX SX SX ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

17 57 64 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * PTTĐ PTTĐ o/ o/ o/ = = SX SX SX SX SX SX ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

18 57 41 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * NN NN NN NN NN = = NN NN NN NN NN Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

19 57 42 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * NN NN NN NN NN = = NN NN NN NN NN Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

20 57 78 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * NVKT NVKT NVKT KTTC KTTC = = KTTC KTTC SX SX SX SX SX SX ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

21 57 71 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * NVKT NVKT NVKT KTTC KTTC = = KTTC KTTC SX SX SX SX SX SX ^ ^ ^ ^ Ôn Thi Ôn Thi Ôn Thi ThiTN

22 6 65 TĐCC TĐCT TĐCT SX SX SX ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

23 6 64 TĐCC TĐCT TĐCT SX SX SX ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

24 6 63 <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> ^ ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

25 6 33 ^ ^ ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

26 6 49 <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> TinCN TinCN SX SX ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

27 6 27 <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> SX SX SX ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

28 6 27 ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

29 6 47 <--> <--> <--> <--> <--> SX SX SX ^ ^ ^ ^ //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// BV BV

59 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * *

59 - <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * * <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> <--> * * * *

30 59

31 59

32 59

33 59

34 59

35 59

36 59

37 59

38 59

QUI ĐỊNH CÁCH BIỂU THỊ
BẰNG KÍ HIỆU VÀ MÀU SẮC

Chính trị tập trung Chuyên đề Thực tập Trắc địa mỏ Thực tập Sửa chữa máy Thời gian bố trí thực tập, GDQP và các hoạt động khác

Chính trị cuối khóa Thực tập sản xuất Thực tập Đo đạc địa chính Thực tập Địa chất cấu tạo Tuần dự trữ

Lên lớp Thực tập tốt nghiệp Thực tập Trang bị điện Thực tập Giáo học Các lưu ý khác:

Thi học kỳ Thực tập Trắc địa cơ sở Thực tập Máy điện Thực tập Nghề nghiệp
1)

Luận văn tốt nghiệp Thực tập Trắc địa công trình Thực tập Phần tử tự động Thực tập Xưởng cơ
2)

Bảo vệ tốt nghiệp Thực tập Trắc địa cao cấp Thực tập Tin công nghiệp Thực tập Địa vật lý
3)

Thăm quan Thực tập Trắc địa phổ thông Thực tập Kế toán tài chính Thực tập Khoan
4)

Quân sự Thực tập Trắc địa ảnh, đo ảnh Thực tập Nghiệp vụ kinh tế Thực tập nghề

Tổ chức thi lần 1, lần 2 và thời gian nộp điểm thi cần thực hiện theo đúng kế hoạch để có thể xử lý kết quả học tập theo học kỳ (tín chỉ) hoặc theo năm học (niên chế) một cách kịp thời.

Phòng ĐTĐH cấp Danh sách sinh viên tạm thời trong lớp học phần ở đầu mỗi học kỳ. Danh sách chính thức được cấp sau 2 tuần (HK chính) hoặc 1 tuần (HK phụ).

File Danh sách ghi điểm thi lần 1 của mỗi học kỳ được cấp sau khi sinh viên hoàn thành học phí theo kế hoạch thu học phí của Nhà trường.

Sinh viên có nhu cầu mở lớp học cho kịp chương trình có thể viết đơn gửi Phòng Đào tạo Đại học đề nghị xin mở lớp trong các tuần 1 - 4; 21 - 25; 44 - 46. Đơn cần có xác nhận sẽ bố trí giảng 
viên giảng dạy của Lãnh đạo Bộ môn phụ trách học phần. Nếu có điều kiện, Nhà trường sẽ cho mở lớp.
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KẾ HOẠCH HỌC TẬP 
NĂM HỌC 2014-2015

C§ C«ng nghÖ th«ng tin B

C§ KÕ to¸n A

C§ §Þa chÊt C

C§ §Þa chÊt A

C§ Tù ®éng ho¸ A

C§ C«ng nghÖ th«ng tin A

C§ Tr¾c ®Þa A

C§ §iÖn khÝ hãa

C§ Khai th¸c C

C§ X©y dùng B

C§ Khai th¸c A

C§ §Þa chÊt B

C§ KÕ to¸n B
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Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt

Số 
S/V 1

11

1
18

Số TT Khoá

2

§H K56 - 58; C§ K58; LT K58

7

7

§H K55, Kinh tÕ QTKD K56
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Khoa M«i tr−êng

Khoa DÇu khÝ

Khoa Kinh tÕ vµ QTKD

Khoa C«ng nghÖ th«ng tin

LT Tr¾c ®Þa A

LT §Þa chÊt 

LT Tù ®éng ho¸

4

48

Khoa C¬ ®iÖn

Khoa Tr¾c ®Þa

Khoa X©y dùng

30

191 39

40

43
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45

464232

Khoa §Þa chÊt 

4941 4727 29
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Ngày …... tháng …... năm 2014

Hiệu trưởng

2 3

TẾT HÈ
Häc kú phô

7 THÁNG


